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Danh mục biểu báo cáo thống kê năm 2017 của 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
(Theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp)
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	Ký hiệu biểu
	Tên biểu

	Các biểu báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm báo cáo 
của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (07 biểu)

	1
	01d/BTP/VĐC/XDPL
	Số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, ngành chủ trì soạn thảo, đã được ban hành; Số dự thảo VBQPPL do tổ chức pháp chế Bộ, Ngành thẩm định

	2
	03d/BTP/KTrVB/TKT
	Kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

	3
	04c/BTP/KTrVB/KTTTQ
	Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

	4
	05d/BTP/KTrVB/RSVB
	Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

	5
	09e/BTP/PBGDPL
	Tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội

	6
	27d/BTP/BTTP/GĐTP
	Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ

	7
	32c/BTP/VĐC/PC
	Số tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

	Các biểu báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm báo cáo
 của Bộ Giao thông Vận tải (01 biểu) 

	1
	23c/BTP/ĐKQGGDBĐ
	Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm đối với tàu bay, tàu biển

	Các biểu báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm báo cáo 
của các cơ quan thuộc Chính phủ (03 biểu)

	1
	09e/BTP/PBGDPL
	Tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội

	2
	
09e/BTP/PBGDPL
	Tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội

	3
	32c/BTP/VĐC/PC
	Số tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ





